
PHẦN I.3 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 4 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
___________________ 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 
Trả hồ sơ 

01 

  

1.0123

73 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã 

theo công trạng  

20 ngày 

làm việc 

 Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

  - Tại điểm đ, Khoản 1 và 

Khoản 2, Điều 75 của Luật Thi 

đua - Khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

02 
1.0123

74 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

20 ngày 

làm việc 

 Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Tại điểm đ, Khoản 1 và Khoản 

2  Điều 75 của Luật Thi đua – 

Khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022. 

- Tại Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến mức 



2 

 

 

 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 
Trả hồ sơ 

thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

độ 4. 

03 
1.0123

76 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích đột xuất 

20 ngày 

làm việc 

 Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

  - Tại điểm đ, Khoản 1, 2 Điều 

75 của Luật Thi đua – Khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 

2022. 

- Tại Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

4 
1.0123

78 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND 

cấp xã cho hộ gia đình 

20 ngày 

làm việc 

 Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Tại điểm đ Khoản 1, Điều 75  

của Luật Thi đua – Khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Tại Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

5 
1.0123

79 

Thủ tục tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến 

20 ngày 

làm việc 

 Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

Không 

- Tại Điều 24 của Luật Thi đua - 

Khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 



3 

 

 

 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 
Trả hồ sơ 

UBND 

cấp xã 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIỮ NGUYÊN 

1. Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

01 
2.0005

09 

Đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

 

Không 

- Khoản 2, Điều 12 Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

02 
1.0010

28 

Đăng ký bổ sung hoạt 

động tín ngưỡng 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

Không 

- Khoản 3, Điều 12 Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 
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4 

 

 

 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

UBND 

cấp xã 

18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

03 
1.0010

55 
Đăng ký sinh hoạt tôn 

giáo tập trung 

20 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Khoản 1, Điều 17 Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

 

04 
1.0010

78 

Thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

Ngay 

sau khi 

nhận 

được 

văn bản 

thông 

báo hợp 

lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Điểm a, Khoản 1, Điều 43 Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 
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5 

 

 

 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

05 
1.0010

85 

Thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Ngay 

sau khi 

nhận 

được 

văn bản 

thông 

báo hợp 

lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Khoản 3, Điều 43 Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

06 
1.0010

90 

Đăng ký thay đổi người 

đại diện của nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Điều 5 Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

 

07 
1.0010

98 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung trong địa bàn 

một xã 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích; 

- Dịch vụ 

công trực 
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TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

trình. tuyến toàn 

trình. 

08 
1.0011

09 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung  đến địa bàn 

xã khác 

20 ngày 

làm việc  

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

09 
1.0011

56 

Thông báo về việc thay 

đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 

Ngay 

sau khi 

nhận 

được  

văn bản 

thông 

báo hợp 

lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 

ích. 

10 
1.0011

67 

Thông báo tổ chức 

quyên góp trong địa 

bàn một xã của cơ sở 

Ngay 

sau khi 

nhận 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016). 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

- Trực tiếp; 

- Bưu 

chính công 
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7 

 

 

 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

được  

văn bản 

thông 

báo hợp 

lệ 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

- Điểm a, Khoản 3, Điều 19  

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

công ích; 

- Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

ích. 

 

file:///C:/Users/Nh0/CONG%20TAC/CONG%20TAC%20KHAC/Nam%202018/03-7%20BAO%20CAO%20RA%20SOAT%20TTHC%20TRINH%20LANH%20ĐAO%20PHONG.doc%23so96
file:///C:/Users/Nh0/CONG%20TAC/CONG%20TAC%20KHAC/Nam%202018/03-7%20BAO%20CAO%20RA%20SOAT%20TTHC%20TRINH%20LANH%20ĐAO%20PHONG.doc%23so96
file:///C:/Users/Nh0/CONG%20TAC/CONG%20TAC%20KHAC/Nam%202018/03-7%20BAO%20CAO%20RA%20SOAT%20TTHC%20TRINH%20LANH%20ĐAO%20PHONG.doc%23so96

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-01T18:12:46+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Kèm theo văn bản số 272/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




